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DANH MỤC HỒ SƠ VIÊN CHỨC - DƯ

Mã số hồ sơ viên chức:………………….
Họ và tên khai sinh trên hồ sơ: PHẠM HỮU LỘC
Tên gọi khác: Không	Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1966
Chức danh, đơn vị công tác cũ: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Đơn vị công tác mới: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:
		TT
	Tên/nội dung tài liệu
	Số tờ/
số bản
	Ghi chú

	A1
	QUYẾT ĐỊNH, VĂN BẰNG HỌC VỊ, BẢNG ĐIỂM, CHỨNG CHỈ

	1.
	Bằng Tiến sĩ Lý luận và lịch sử giáo dục + Quyết định số 6340/QĐ-ĐHSP ngày 25/11/2019 của Trường ĐH SP Thái Nguyên về công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ đối với Ông: Phạm Hữu Lộc ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
	01/01
	Bản sao y

	2.
	Bằng Tốt nghiệp Phó Tiến sỹ khoa học + Giấy xác nhận tháng 6/2009  + Quyết định số 26-ĐH ngày 10/9/2007
	03/01
	Bản photo

	3.
	Bằng Thạc sỹ Giáo dục học + Bảng điểm
	07/01
	04 Bằng ThS bản sao y + 03 bảng điểm sao y

	4.
	Bằng Tốt nghiệp Đại học + Bảng kết quả học tập 
	06/01
	[bookmark: _GoBack]01 Bằng TN bản sao y + 04 bảng điểm bản sao y

	5.
	Bằng Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính + Bảng điểm
	07/01
	03 Bằng TN sao y + 04 bảng điểm bản sao y

	6.
	Chứng nhận năng lực Tiếng Anh B2
	05/01
	Bản sao y

	7.
	Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
	02/01
	Bản sao y

	8.
	Chứng chỉ tốt nghiệp Windows  
	01/01
	Bản photo

	9.
	Chứng chỉ tốt nghiệp Windows  6.0
	01/01
	Bản photo

	10.
	Chứng chỉ tốt nghiệp Excel 5
	01/01
	Bản photo

	11.
	Chứng chỉ NVSP cho GV Đại học, Cao đẳng
	05/01
	Bản sao y

	12.
	Chứng chỉ BD NVSP bậc 2 
	03/01
	Bản sao y

	13.
	Chứng nhận BD CDNN giảng viên chính (hạng II)
	0401
	Bản sao y

	14.
	Chứng nhận BDNV QLNN ngạch chuyên viên chính
	05/01
	Bản sao y

	15.
	Chứng chỉ Kỹ năng nghề Quốc gia bậc 3 nghề Cơ điện tử
	01/01
	Bản sao y

	
16.

	Chứng nhận BD Kiến thức QP&AN đối tượng 2 + Bảng điểm
	05/01
	01 Bản sao y chưng nhận + 04 bản sao bảng điểm

	17.
	Chứng nhận BD kỹ năng và nghiệp vụ QL GDNN
	04/01
	04 Bản sao y + 01ban3 photo

	18.
	Chứng nhận BD kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và công tác kiểm định chất lượng GDNN.
	03/01
	Bản sao y

	19.
	Chứng chỉ Giáo dục ĐH
	03/01
	Bản sao y

	A2
	THÀNH PHẦN HỒ SƠ
	
	

	20.
	CMND số 022874945 cấp ngày 04/06/2013
	01/01
	Bản sao y

	21.
	Sơ yếu lý lịch CB,CC năm 2014
	06/01
	Bản photo

	22.
	Phiếu bổ sung lý lịch CB,CC,VC ngày 05/03/2019
	01/01
	Bản chính

	23.
	Phiếu bổ sung lý lịch VC ngày 15/01/2024
	01/01
	Bản gốc

	24
	Lý lịch trích ngang 
	02/01
	Bản photo

	B1
	QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG, NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO
	
	

	25.
	QĐ số 2913/QĐ-GDĐT-NL ngày 21/09/2017 của Sở GDĐT TPHCM về nâng PCTN VK Ô. Phạm Hữu Lộc, ngạch GV (hạng III), mã số: V.07.01.03, bậc 9, hệ số: 4.98, VK 8% từ ngày 01/08/2017
	01/01
	Bản sao y

	26.
	QĐ số 1560/QĐ-GDĐT-NL ngày 20/08/2018 của Sở GDĐT TPHCM về nâng PCTN VK Ô. Phạm Hữu Lộc, ngạch GV (hạng III), mã số: V.07.01.03, bậc 9, hệ số: 4.98, VK 9% từ ngày 01/08/2018
	04/01
	Bản sao y

	27.
	QĐ số 425/ĐHCN-TCHC ngày 02/06/2014 của Trường ĐH CN TPHCM về tính PCTN NG với Ô. Phạm Hữu Lộc 24% từ ngày 12/2011
	02/01
	Bản sao y

	28
	QĐ số 949/QĐ-GDĐT-NL ngày 27/8/2020 của Sở GDĐT TPHCM về tính PCTN VK với Ô. Phạm Hữu Lộc 11% từ ngày 01/8/2020
	01/01
	Bản chính

	29.
	QĐ số 311/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/01/2021 của Sở GDĐT TPHCM về tính PCTN NG với Ô. Phạm Hữu Lộc 34% từ ngày 01/12/2020
	01/01
	Bản sao y

	30.
	QĐ số 896QĐ-GDĐT-NL ngày 27/7/2022 của Sở GDĐT TPHCM về tính PCTN VK với Ô. Phạm Hữu Lộc 13% từ ngày 01/8/2022
	01/01
	Bản chính

	31.
	QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bổ nhiệm và BN CDNN GV chính (hạng II); MS: V.07.01.02; Bậc: 5; HS: 5,76 từ ngày 23/11/2022
	01/01
	Bản chính

	32.
	QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc NPCTN NG với Ô. Phạm Hữu Lộc 36% từ ngày 01/12/2022
	02/01
	Bản chính

	B2
	QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG
	
	

	33.
	Quyết định số 414/QĐ-TCHC ngày 19/5/2005 của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Điện tử kể từ ngày 01/6/2005
	01/01
	Bản photo

	34.
	QĐ số 115/QĐ-TCHC ngày 30/9/1992 của Trường THK Công nghiệp IV đối với Ô. Phạm Hữu Lộc quyền Phó Ban điện tử  từ ngày 01/10/1992.
	01/01
	Bản photo

	35.
	QĐ số 15/QĐ-LTT-TC ngày 08/01/2015 của Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM BN Ô. Phạm Hữu Lộc GĐ TT Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn.
	01/01
	Bản chính

	36.
	QĐ số 606/QĐ-LTT-TC ngày 07/5/2015 của Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM BN Ô. Phạm Hữu Lộc GĐ TT Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
	01/01
	Bản chính

	37.
	QĐ số 405/QĐ-LTT-TC ngày 03/05/2018 của Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM, BN Ô. Phạm Hữu Lộc Trưởng TT Điều hành và Quản lý dữ liệu.
	01/01
	Bản chính

	38.
	QĐ số 640/QĐ-LTT-TC ngày 10/06/2019 của Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM, Ô. Phạm Hữu Lộc miễn nhiệm Trưởng TT Điều hành và QLDL
	01/01
	Bản chính

	39.
	QĐ số 2187/QĐ-GDĐT-TC ngày 20/08/2019 của Sở GDĐT TPHCM, BN Ô. Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM kể từ ngày 01/9/2019
	01/01
	Bản sao y

	40.
	QĐ số 368/QĐ-LTT-TC ngày 05/7/2022 của Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM, Ô. Phạm Hữu Lộc thôi giữ chức vụ GĐ TT Đào tạo Lý Tự Trọng TPHCM
	01/01
	Bản chính

	C1
	ĐI HỌC – BỒI DƯỠNG 
	
	

	41.
	Quyết định số 1974/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/12/2014 của Sở GDĐT về việc cử CBCCVC đi học
	01/01
	bản sao y

	C2
	PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ + ĐÁNH GIÁ QUÝ

	42.
	Phiếu ĐGVC NH 2016 - 2017
	05/01
	Bản sao y

	43.
	Phiếu ĐGVC NH 2017 - 2018
	01/01
	Bản sao y

	44.
	Đánh giá Quý II, III /2018
	02/02
	Bản sao y

	45.
	Đánh giá Quý I/2019
	01/01
	Bản sao y

	46.
	Đánh giá Quý III,IV/2020
	06/02
	Bản sao y

	47.
	Đánh giá Quý I,IV/2021
	02/01
	Bản sao y

	48.
	Đánh giá Quý I,II,III,/2022
	04/01
	Quý II/ 02  Bản sao y

	49.
	Thông báo số 3155-246/TB-SGDĐT ngày 06/9/2022 của Sở GDĐT TP.HCM về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SGDĐT 2021 - 2022
	01/01
	Bản chính

	50.
	QĐ số 4350/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Công nhận kết qảu đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc Quý III, Quý IV năm 2022 đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM (kèm danh sách)
	01/01
	Bản chính

	C3
	GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
	
	

	51.
	GCNSK Số 200-01/GCN-LTT ngày 14/4/2022 
	01/01
	Bản chính

	52.
	GCNSK Số 200-02/GCN-LTT ngày 14/4/2022 
	01/01
	Bản chính

	53.
	GCNSK Số 33/GXN-CĐCĐ ngày 19/5/2023 
	01/01
	Bản gốc

	
	Bộ hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng CDNN CC từ GV (hạng III) lên GV (hạng II)
	11/01
	Liễu

	
	Bộ Khen thưởng
	
	Liễu



	
	
	
	
	



